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Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022
Đơn vị: Khoa Khoa học Chính trị

Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Triết học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1705512  Trương Bảo Tâm  08/08/98  ML17U3A1   2.71  140  Khá  Triết học    
 2  B1807835  Lê Thị Ngọc Đào  06/09/00  ML18U3A1  N  3.33  140  Giỏi  Triết học    
 3  B1807842  Nguyễn Thị Khánh Huyền  25/01/00  ML18U3A1  N  3.07  140  Khá  Triết học    
 4  B1807846  Cao Nhật Linh  09/10/99  ML18U3A1  N  3.42  140  Giỏi  Triết học    
 5  B1807867  Nguyễn Thị Ngọc Thảo  14/06/00  ML18U3A1  N  2.94  140  Khá  Triết học    
 6  B1807877  Phan Thị Huế Trân  23/07/00  ML18U3A1  N  3.14  144  Khá  Triết học    

 Ngành học: Chính trị học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1607318  Ngô Trung Tình  08/09/97  ML16V9A2   2.80  140  Khá  Chính trị học    
 2  B1610755  Nguyễn Văn Bào  19/05/98  ML16V9A2   2.68  140  Khá  Chính trị học    
 3  B1707092  Nguyễn Ngọc Hương  21/12/97  ML17V9A1  N  2.79  144  Khá  Chính trị học    
 4  B1707124  Nguyễn Minh Trí  30/08/99  ML17V9A1   2.75  140  Khá  Chính trị học    
 5  B1707143  Trương Hoàng Kết  01/01/98  ML17V9A1   3.01  141  Khá  Chính trị học    
 6  B1707154  Lý Thị Bích Nga  05/11/99  ML17V9A1  N  3.10  142  Khá  Chính trị học    
 7  B1800176  Trương Thị Anh Thư  28/02/99  ML18V9A1  N  3.27  140  Giỏi  Chính trị học    
 8  B1809854  Trần Hoàng Bửu  26/12/00  ML18V9A1   3.45  140  Giỏi  Chính trị học    
 9  B1809886  Nguyễn Hồng Ngọc  31/12/00  ML18V9A1  N  3.50  140  Giỏi  Chính trị học    

 10  B1809935  Nguyễn Văn Khang  05/06/99  ML18V9A2   3.47  140  Giỏi  Chính trị học    
 11  B1809938  Nguyễn Hoàng Khương  27/08/00  ML18V9A2   3.56  142  Giỏi  Chính trị học    
 12  B1809960  Trần Đức Thắng  11/05/99  ML18V9A2   3.83  140  Xuất sắc  Chính trị học    
 13  B1809968  Đỗ Ngọc Trân  20/03/00  ML18V9A2  N  3.55  140  Giỏi  Chính trị học    
 14  B1812878  Dương Thị Ngọc Do  16/01/00  ML18V9A2  N  3.62  140  Xuất sắc  Chính trị học    
 15  B1812881  Trần Thị Lệ Khoa  16/04/00  ML18V9A2  N  3.16  140  Khá  Chính trị học    

 Ngành học: Giáo dục công dân ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1508682  Mai Anh Thư  24/04/97  ML15X4A1  N  2.95  146  Khá  Giáo dục công dân    

Tổng số danh sách: 22 sinh viên
  Ngày 19 tháng 01 năm 2022
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